PAGE  
2

	TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
               *

  Số  72 - BC/TU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 8 năm 2016


BÁO CÁO

Chủ trương, chính sách phát triển thị trường nông sản

Thực hiện Công văn số 511-CV/BKTTW, ngày 01/8/2016 của Ban Kinh tế Trung ương về việc đề nghị báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và khoáng sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả như sau:

1. Lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp về phát triển thị trường nông sản

· Văn bản của Đảng
+ Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh;

+ Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo phát triển doanh nghiệp đến năm 2010 và những năm tiếp theo;

+ Chương trình hành động số 700-CTr/TU, ngày 12/5/2008 của Tỉnh uỷ về xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh;
+ Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

+ Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 18/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2014; 

+ Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 27/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2015;

+ Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 18/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

· Văn bản của chính quyền các cấp
+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/8/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CPngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

· Chính sách phát triển thị trường nông lâm thủy sản ở địa phương
+ Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

+ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán  buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2010 đến 2020;

+ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015;

+ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời một số quy định về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích sản xuất giống phát triển một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2012-2015;

+ Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

+ Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

+ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

+ Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án quản lý chuỗi sản xuất, bảo quản, tiêu thụ lương thực, thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng đến năm 2020;
+ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá sản xuất trong tỉnh góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2015”;

+ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường đến năm 2020;

+ Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND;

+ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020;

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020;

+ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;

+ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiên phong đi đầu triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất cát hoang hóa, bạc màu tại các xã ven biển để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả công nghệ cao;

+ Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ cải tạo đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển để sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao theo quy hoạch có liên kết với doanh nghiệp;

+ Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức độ hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức độ hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

+ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân  tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
2. Thực trạng thị trường các ngành hàng nông lâm thủy sản ở địa phương giai đoạn 2007 - nay

· Tình hình chung thị trường nông, lâm, thủy sản của địa phương ở thị trường trong nước và thế giới: 

Các mặt hàng nông lâm thuỷ sản của tỉnh chủ yếu phục vụ tiêu dùng trong tỉnh và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm; một số được tiêu thụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Vinh… và xuất khẩu sang một số thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Pakistan, Afghanistan, ngoài ra còn có Trung Quốc, Lào, Đài Loan, Hàn Quốc, EU. Các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả sản xuất trong tỉnh chỉ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, còn lại phải nhập từ bên ngoài về. Trong 10 năm trở lại đây, tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản khá sôi động, xuất khẩu hơn 3 triệu tấn hàng trị giá hơn 850 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa của các mặt hàng lương thực, thực phẩm đạt hơn 60.000 tỷ đồng, đạt trung bình 36% các mặt hàng bán lẻ trên thị trường.

· Ngành hàng trong lĩnh vực chăn nuôi: Từ năm 2007 đến nay, lĩnh vực chăn nuôi không ngừng tăng trưởng về số lượng và chất lượng sản phẩm; đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp hệ thống chuồng trại, đầu tư các giống chất lượng cao, áp dụng công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng.
Trong 10 năm qua, lĩnh vực chăn nuôi đã tiêu thụ hơn 1 triệu tấn thịt hơi xuất chuồng (trong đó lợn gần 770.000 tấn, bò hơn 85.000 tấn, trâu hơn 44.000 tấn, gia cầm hơn 140.000 tấn,…) và gần 2 tỷ quả trứng gia cầm, với tổng giá trị từ ngành hàng chăn nuôi đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ trong nước và có hơn 100.000 tấn, giá trị 230 triệu USD được xuất khẩu sang Trung Quốc là thị trường chủ yếu.

· Ngành hàng trong lĩnh vực trồng trọt: trong 10 năm qua, lĩnh vực trồng trọt đã tạo ra hơn 7,5 triệu tấn (trong đó lúa hơn 5 triệu tấn, lạc gần 370.000 tấn, ngô hơn 300.000 tấn, cam hơn 190.000 tấn, bưởi hơn 110.000 tấn, rau hơn 660.000 tấn, chè hơn 66.000 tấn,…) có giá trị hơn 49.000 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ nội địa. Sản phẩm chè được xuất khẩu sang các thị trường Pakistan, Afghanistan với sản lượng khoảng 10.000 tấn, với giá trị 30 triệu USD.

· Ngành hàng trong lĩnh vực thủy sản: đã tiêu thụ gần 490.000 tấn thủy sản (trong đó nuôi trồng gần 135.000 tấn, khai thác 355.000 tấn) có giá trị hơn 13.000 tỷ đồng, xuất khẩu khoảng 5.000 tấn các loại có giá trị khoảng 30 triệu USD sang các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU.

· Ngành hàng trong lĩnh vực lâm nghiệp: gần 3 triệu m3 gỗ được khai thác trong 10 năm qua có giá trị hơn 8.500 tỷ đồng; xuất khẩu khoảng hơn 3 triệu tấn dăm gỗ và gần 150.000m3 gỗ các loại, có giá trị gần 575 triệu USD, số còn lại được tiêu thụ nội địa.

· Đầu tư vào lĩnh vực thương mại, chế biến nông lâm thủy sản:


+ Những năm qua trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 03 siêu thị; xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo 50 chợ; về chế biến nông lâm thuỷ sản có 07 nhà máy và nhiều cơ sở quy mô nhỏ lẻ.


+ Giai đoạn 2011-2015, công tác xã hội hoá đầu tư chợ đã có những chuyển biến tích cực, có nhiều nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng chợ với quy mô và giá trị lớn, trong đó có 05 chợ lớn trên địa bàn tỉnh với vốn đầu tư là 607 tỉ đồng. 


+ Năm 2014 và 2015, thực hiện Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới số tiền 9.701 triệu đồng, trong đó hỗ trợ chủ yếu nâng cấp, cải tạo chợ và đào tạo nguồn nhân lực thương mại.


+ Hiện nay, với hơn 50.000 hộ kinh doanh và hơn 4.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên toàn tỉnh đã tạo ra diện mạo mới cho phát triển thị trường nông lâm thuỷ sản. Việc cung ứng vật tư nông nghiệp, nguyên nhiên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm được thực hiện với hơn 1.800 cửa hàng, nhiều cơ sở kinh doanh, với các hình thức linh hoạt, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân (bình quân mỗi xã có từ 3 - 5 cơ sở cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào và 3 - 5 cơ sở tiêu thụ sản phẩm cho người dân).


+ Thực hiện chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần phát triển thị trường nông sản, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá Việt Nam và hàng hoá nông sản sản xuất trong tỉnh, thúc đẩy sản xuất phát triển.

3. Quản lý nhà nước đối với thị trường nông sản

3.1. Tổ chức hệ thống bộ máy, biên chế; công tác quy hoạch, định hướng, hướng dẫn và quản lý quy hoạch
- Tổ chức hệ thống bộ máy, biên chế: Đối với lĩnh vực chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản chức năng, nhiệm vụ thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có Phòng Chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản và muối; Sở Công Thương có Phòng Quản lý thương mại và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

- Công tác quy hoạch, định hướng, hướng dẫn và quản lý quy hoạch: Các Quy hoạch đã được ban hành nhằm định hướng phát triến sản xuất nông lâm thủy sản và thị trường tiêu thụ các sản phẩm, bao gồm: 

+ Quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012-2020 tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Quy hoạch mạng lưới bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản và ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Quy hoạch sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Công tác tổ chức thị trường trong nước tiêu thụ nông sản, tổ chức tiêu thụ thị trường nông sản ở nước ngoài
- Trong nước: 

+ Tập trung phát triển thị trường nội địa, ổn định thị trường. Thực hiện các biện pháp khuyến khích tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong tỉnh; triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ, xã hội hóa đầu tư chợ, một số chợ đầu tư theo hình thức xã hội hóa đã đi vào hoạt động hiệu quả và được nhân rộng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp bình ổn giá cả thị trường; thực hiện tốt Đề án nâng cao công tác quản lý thị trường đến năm 2020; việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm... từng bước được thực hiện khá nghiêm túc.
+ Quan  tâm công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản tham gia các hội chợ thương mại do tỉnh tổ chức hàng năm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và các hội nghị xúc tiến đầu tư, như tham gia Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 - Agro Viet 2016,...

+ Các ngành và địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, bước đầu đã hình thành các mô hình có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá và giải quyết đầu ra cho nông dân.

Thực hiện hỗ trợ cho 7 mô hình, với tổng kinh phí hỗ trợ 1.660 triệu đồng theo chính sách phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực: liên kết các doanh nghiệp như Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Chế biến thực phẩm Nam Hà Nội sản xuất và bao tiêu sản phẩm chăn nuôi lợn; Tổ chức  cuộc Hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm với ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước với người dân; liên kết, hỗ trợ đưa các sản phẩm như bưởi Phúc Trạch, cam chanh vào chuỗi siêu thị VinMart.


Hiện nay, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đang tập trung mạnh cho lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với các sản phẩm như: rau, củ, quả, bò, lợn, nhung hươu. Để tìm đầu ra cho sản phẩm, Tổng Công ty đang triển khai qua 4 kênh, gồm: chuỗi cửa hàng Mitraco food và cá nhân liên kết; chuỗi các siêu thị, chợ đầu mối lớn trong nước và xuất khẩu. Hiện tại, đơn vị đã khai trương 6 cửa hàng Mitraco food tại thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Thạch Hà và tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp đơn vị tư vấn cấp giấy chứng nhận VietGAP tại dự án sản xuất tại xã Thạch Văn, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại 05 cửa hàng nói trên. Công ty tạo điều kiện thu mua sản phẩm sản xuất trong tỉnh, đặc biệt là sản phẩm rau, củ, quả, lợn thịt và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc chương trình nông thôn mới… 

+ Gắn với việc kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm hải sản, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn có dán tem, đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần tiêu thụ hải sản cho ngư dân.

- Thị trường nước ngoài: Thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản ngày càng phát triển và kim ngạch xuất khẩu tăng lên. Tuy nhiên, số lượng hàng hoá nông sản xuất khẩu và nước xuất khẩu còn ít, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Pakistan, Afghanistan, ngoài ra, còn có Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, EU.

3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý
- Về an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản:


+ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y:

Tổng số cuộc đã kiểm tra: 04 cuộc

Kiểm tra công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; (công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm…)

Số đối tượng được thanh tra: 86 (trong đó 44 lượt chủ cơ sở giết mổ động vật tập trung, 42 lượt cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y).

Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 09 cá nhân

Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: vi phạm về điều kiện kinh doanh thuốc thú y (vệ sinh cửa hàng chưa đảm bảo, sắp xếp thuốc chưa logic, chưa có sổ sách theo dõi xuất nhập hàng, kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ).

Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị thu hồi: 0

+ Lĩnh vực bảo vệ thực vật

Tổng số cuộc đã kiểm tra: 02 cuộc, gồm có:

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên chè, rau và cây ăn quả tại các huyện: Hương Khê, Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn. Trong đó: Số hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được kiểm tra 100 hộ, số hộ vi phạm không sử dụng bảo hộ lao động trong quá trình phun thuốc: 15 hộ.

Kiểm tra liên ngành về chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống: số hộ vi phạm 03 hộ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5.500.000 đồng.

+ Lĩnh vực thủy sản

Số cuộc kiểm tra: 01 cuộc

Nội dung kiểm tra: việc chấp hành các quy định nhà nước của các chủ phương tiện hoạt động khai thác thủy sản về quản lý tàu cá, quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Số đối tượng được kiểm tra: 40 chủ tàu cá khai thác thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Số tổ chức cá nhân có vi phạm: 13 chủ tàu cá

Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 13

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 10.800.000 đồng.

+ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Tổng số cuộc kiểm tra đã và đang thực hiện: 4 cuộc kiểm tra.

Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lấy mẫu các loại hàng hóa vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông sản, thủy sản để kiểm tra chất lượng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm;

Kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến, kinh doanh hàng hóa nông lâm thủy sản và vùng sản xuất rau, củ, quả tập trung công nghệ cao trên cát;

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước của các địa phương về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản theo Kế hoạch 47/KH-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 1.335 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

Số tổ chức, cá nhân có vi phạm: 31 tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh, kiểm tra: Sử dụng chất cấm (hàn the) trong sản xuất thực phẩm; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng; hàng hóa không công bố hợp quy; kinh doanh thuốc thú y ngoài danh mục...

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 120.500.000 đồng;

Về xử lý tài sản vi phạm: tiêu hủy 191 kg giò chả; 120 kg thức ăn chăn nuôi quá hạn sử dụng; 10 kg thuốc thú y ngoài danh mục.

- Về lĩnh vực vật tư nông nghiệp: 


Việc thống kê, lập danh sách cơ sở: Lũy kế đến tháng 6 năm 2016, tỉnh Hà Tĩnh đã thống kê, lập danh sách cơ sở được 1.277 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.


Công tác kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở: Tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại đối với 100% cơ sở đã thống kê, kết quả có: 524 cơ sở xếp loại A (chiếm 41,03 %), 599 cơ sở xếp loại B (chiếm 46,91%),154 cơ sở xếp loại C (chiếm 12,06%).  

Công khai kết quả kiểm tra: Kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, danh sách cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thông báo kết quả phân tích mẫu được thông báo trực tiếp đến các cơ sở, đơn vị và các địa phương trong toàn tỉnh, đồng thời cập nhật, công bố, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website: sonongnghiephatinh.gov.vn; 


Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở xếp loại A/B: Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh tiến hành cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 46 cơ sở, lũy kế đến nay có 155 cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
Xử lý các cơ sở loại C, tái kiểm tra loại C: Tiến hành kiểm tra và xử lý với 100% cơ sở xếp loại C, kết quả: Các địa phương trên toàn tỉnh đã tiến hành tái kiểm tra đối với 100% các cơ sở xếp loại C, kết quả: Có 113 cơ sở lên hạng, 23 cơ sở đã tự nghỉ kinh doanh, 19 cơ sở không khắc phục. 

Lũy kế kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại sau khi tái kiểm tra loại C là 1.255 cơ sở, trong đó: 524 cơ sở xếp loại A (chiếm 41,75 %),  712 cơ sở xếp loại B (chiếm 56,73 %), 19 cơ sở xếp loại C (chiếm 1,52%).
Đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, tiến hành ký cam kết theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT: đã triển khai ký cam kết với hơn 15.000 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.
3.4. Công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn

 Tích cực tham gia góp ý vào các Dự thảo xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các bộ, ngành khi được lấy ý kiến.

4. Đánh giá chung

·  Những kết quả đạt được


+ Tỉnh và các ngành chức năng đã thường xuyên quan tâm công tác phát triển thị trường hàng hoá nói chung, thị trường nông sản nói riêng, xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tổ chức tham gia các Hội chợ thương mại nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các mặt hàng nông lâm thủy sản; đồng thời hỗ trợ công nghệ trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm tăng chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh trên thị trường. 


+ Ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các chính sách đủ mạnh để hỗ trợ, phát triển sản xuất nông nghiệp gồm cả quy mô lớn, thành vùng tập trung và quy mô vừa, nhỏ, trong đó chú trọng chính sách cho liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân cùng phát triển chuỗi sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như: lợn, bò, rau, củ, quả, chè, sản xuất và chế biến nhung hươu.


+ Các chủ trương, chính sách của tỉnh đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thị trường nông sản, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện xã hội hoá đầu tư về hạ tầng thương mại, dịch vụ.


+ Trong điều kiện khó khăn chung, nông nghiệp Hà Tĩnh vẫn có bước phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực có sự phát triển đột phá hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại; góp phần quan trọng trong đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định chính trị, xã hội; nông nghiệp thực sự trở thành cơ sở cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế tỉnh nhà.


Bên cạnh thực hiện Nghị quyết, chủ trương chính sách về phát triển thị trường nông sản, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới bền vững ở Hà Tĩnh được thực hiện từ năm 2011, với việc xác định các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, “có lợi thế”, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, theo hướng “doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư”, theo chuỗi liên kết “vừa tập trung, vừa phân tán”, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thông qua doanh nghiệp... tạo sản phẩm có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao.

     Tận dụng được một số lợi thế, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ quy mô lớn ở khắp các địa phương, tăng cường tính liên kết và ứng dụng công nghệ cao, bước đầu được thực tế kiểm chứng có hiệu quả. Theo số liệu thống kê, hiện trên toàn tỉnh đã có hơn 7.000 đơn vị với mô hình sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản mới, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,46% năm, giá trị xuất khẩu trên đơn vị diện tích đạt 70 triệu đồng/ha (tăng 1,6 lần so với năm 2010). Nông nghiệp ngày càng thể hiện vai trò “trụ đỡ” cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Kết quả giai đoạn 2011 - 2015, Hà Tĩnh xây dựng mới được 7.311 mô hình sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng mô hình sản xuất đạt trên 47,31%, bình quân tăng 644 mô hình/năm.
· Những tồn tại, hạn chế


+ Hà Tĩnh có các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản đa dạng nhưng đầu ra gặp nhiều khó khăn; các mặt hàng đảm bảo chất lượng, số lượng nhưng chủng loại, số lượng đưa vào hệ thống siêu thị còn ít. 

+ Quy mô sản xuất nhỏ, sản lượng không đủ lớn, công nghệ áp dụng chưa hiện đại, đồng bộ nên sản phẩm chưa được chế biến sâu mà gần như còn ở dạng thô. Chất lượng, số lượng sản phẩm nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường xuất khẩu và hệ thống siêu thị trong nước.

+ Kết cấu hạ tầng thương mại chợ dân sinh hiện có hầu hết quy mô nhỏ, cơ sở vật chất thiếu, không đồng bộ, xuống cấp, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy, còn nhiều chợ tạm chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng (chiếm 25,98% tổng số chợ trên địa bàn).

+ Mạng lưới cửa hàng bán lẻ truyền thống ở địa  bàn nông thôn có quy mô diện tích nhỏ, trung bình chỉ 20 m2/cửa hàng, phân bố không đồng đều, sức cạnh tranh yếu, trang thiết bị còn thô sơ. Việc sử dụng diện tích đất ở, mặt bằng sẵn có để kinh doanh buôn bán của các hộ dân không đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh như vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ... (theo kết quả điều tra có 84% cửa hàng ở khu vực nông thôn kết hợp nhà ở để bán hàng, 16% có đầu tư xây dựng cửa hàng riêng biệt).

+ Vấn đề phát triển thị trường nông sản, tiêu thụ, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trong chuỗi hệ thống phân phối, tiêu thụ còn nhiều bất cập. Hệ thống mạng lưới kho bảo quản, nhà máy, cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động bao tiêu, cung ứng sản phẩm còn mang tính tự phát, chưa được tổ chức chặt chẽ, thiếu khoa học; mối liên kết giữa các thành viên trong kênh phân phối của thị trường nông sản còn lỏng lẻo, tự phát, chưa vì lợi ích chung cho sự phát triển của cả cộng đồng. 

+ Trong phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, liên kếtgiữa doanh nghiệp với nông dân, tuy đã nỗ lực, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn nhưng trên thực tế số lượng chuỗi mà các doanh nghiệp “đầu kéo” liên kết có hiệu quả, bền vững với nông dân còn quá ít.

+ Mô hình sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đang phát triển mạnh về số lượng, nhưng vai trò, cầu nối liên kết với người dân chưa được phát huy tốt, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

+ Khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và vốn vay các ngân hàng thương mại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập rất khó khăn, đây là rào cản lớn nhất trong việc hình thành chuỗi mới trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

+ Giá trị gia tăng từ việc tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của người dân còn quá thấp, nguồn thu của địa phương từ các chuỗi liên kết sản xuất gần như bằng không (như các chuỗi chăn nuôi lợn gia công).

+ Kinh phí để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thường lớn so với doanh thu của các cá nhân, tổ chức nên gây khó khăn trong công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm; trong khi đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước không có hoặc rất hạn hẹp.

+ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ có ban hành danh mục dự án cụ thể…, song đến nay Hà Tĩnh chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án phát triển chợ đầu mối nông sản, chợ dân sinh tại địa bàn xã; các dự án xây dựng các mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và vật tư nông nghiệp. 

· Nguyên nhân
+ Trong đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có thế mạnh tiêu thụ, xuất khẩu thường gặp phải khó khăn là loại mặt hàng này mang tính mùa vụ, lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thiên tai, điều kiện canh tác (ví dụ như bưởi Phúc Trạch ra hoa không đậu quả, cam bị bệnh Greening...).

+ Kinh phí để xúc tiến thương mại quá cao so với doanh thu của các đơn vị tham gia.

+ Một số cấp ủy, chính quyền huyện, xã chưa chủ động, đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; nhiều nơi còn lúng túng, chưa tập trung kịp thời tháo gỡ những nút thắt, khó khăn ngay tại cơ sở, chưa quan tâm cao, chuyển đổi và phát triển các loại hình sản xuất.

+ Điều kiện kinh tế của tỉnh còn hạn chế, nguồn kinh phí Trung ương bố trí cho tỉnh để phát triển thị trường nông sản, phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ nông thôn còn thiếu so với nhu cầu. 

5. Ý kiến về các giải pháp và những vấn đề đặt ra để phát triển thị trường nông sản Việt Nam

·  Tăng cường năng lực cho lĩnh vực quản lý nhà nước về thương mại nông nghiệp (kinh phí sự nghiệp hoạt động xúc tiến thương mại, thị trường nông sản, đào tạo, bồi dưỡng...). Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực thương mại theo Đề án phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát triển thị trường nông sản.
·  Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình liên kết tiêu thụ nông lâm thuỷ sản cho nông dân nhằm gia tăng giá trị chuỗi sản xuất, tiêu thụ hàng hoá trong nước.

· Tăng cường chỉ đạo, triển khai tiêu thụ hàng hoá sản xuất tại địa phương và tiếp tục thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

·  Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường nông sản, như chính sách hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu; chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh xây dựng nhà máy chế biến, kho bảo quản lạnh các mặt hàng nông sản.

· Hỗ trợ nguồn lực, chuyển giao khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trong cả quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch và chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh ngay trên sân nhà.
6. Đề xuất, kiến nghị

- Kính đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan ưu tiên hỗ trợ, bố trí nguồn vốn trong giai đoạn 2015-2020 xây dựng hạ tầng các chợ đầu mối nông sản, chợ dân sinh tại địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chợ miền núi, chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cho tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 6076/QĐ-BCT ngày 15/10/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020.

- Kính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Hà Tĩnh xây dựng các mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, bền vững.
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